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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
        - Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
        - Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản pháp lý liên quan.
        - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA.
        - Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và kết quả kiểm tra kiểm soát trên các số liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
        Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được Quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định pháp luật có liên quan, BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính như sau: 
I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:
Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã họp 02 phiên họp, thực hiện nhiệm vụ thông qua các hoạt động chủ yếu sau:
· Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định HĐQT của Tổng giám đốc.
· Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA.
· Đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro để HĐQT, Tổng giám đốc xem xét, tham khảo.
BKS được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động và giữa các bên có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
II. Tiền lương, thù lao cho Ban kiểm soát năm 2022: 
Căn cứ vào phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kế hoạch tiền lương, thù lao của BKS, BKS và từng thành viên đã nhận được các khoản lương và thù lao như sau:	Comment by Lai Viet Tan: A Hưng kiểm tra thông tin giúp e

Đơn vị tính: đồng
	TT
	Họ và tên
	Tiền lương, thù lao được hưởng
	Lương, thù lao đã nhận
	Ghi chú

	1
	Lại Việt Tân
	36.000.000
	36.000.000
	

	4
	Trần Thị Như Quỳnh
	24.000.000
	24.000.000
	

	5
	Trần Thị Minh Phượng
	24.000.000
	24.000.000
	

	
	Tổng cộng
	84.000.000
	84.000.000 
	



III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc:
1. Hội đồng quản trị
  - HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, đảm nhiệm vai trò định hướng mục tiêu, chiến lược và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Công ty được ban hành đúng thẩm quyền,  nội dung gắn với thực tế hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo việc rà soát, ban hành mới các quy chế, quy định nội bộ của công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật cũng như thực tế hoạt động của Công ty.
   - HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn không đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.
2. Ban Tổng giám đốc
- Đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty. 
      - Chỉ đạo các phòng ban chức năng, đội công trình tổ chức thi công tại các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Khắc phục những khó khăn và có biện pháp điều hành cần thiết để  thực hiện kế hoạch đề ra.
      - Tăng cường chỉ đạo và thực hiện thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình, đã hoàn thành quyết toán một số công trình dự án cũ.
      - Thực hiện tiết giảm chi phí, tinh gọn bộ máy, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm đáp ứng với kỳ vọng của khách hàng, xiết chặt công tác an toàn lao động.
      - Cân đối, thu xếp nguồn vốn kịp thời để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh các tổ chức tín dụng đã tạm dừng cho vay.
      - Chủ động đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, việc làm, tuy nhiên, hiệu quả trong công tác tiếp thị, đấu thầu chưa cao.
Năm 2022 tiếp tục là giai đoạn đầy thử thách với Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA trong bối cảnh thị trường công việc lắp đặt, chế tạo không thuận lợi và gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà thầu trong và ngoài nước. Một số công trình/dự án bị đình hoãn, giãn tiến độ, công tác thanh quyết toán và giải ngân tại nhiều dự án/công trình bị chậm, kéo dài. Cùng với đó, giá vật tư biến động tăng cao (đặc biệt là vật tư chính như sắt, thép), Công ty vẫn phải gánh chịu chi phí tài chính cao, các thay đổi về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội... làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, dẫn đến việc Công ty không hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ đề ra (doanh thu không đạt kế hoạch đề ra, công ty tiếp tục lỗ, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn: nợ vay cao, nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ lương người lao động...). 
IV. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022:
1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
       Mặc dù Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã rất tích cực nỗ lực phấn đấu nhưng các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 28/04/2022 đề ra đã không đạt được, cụ thể:
      Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2022 của Công ty như sau:
	TT
	Chỉ tiêu
	
ĐVT
	Kế hoạch 2022
	Thực hiện 2022
	
Tỷ lệ TH/KH

	1
	Doanh thu
	Tr.đ
	150.110
	92.681
	61,7%

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đ
	100
	(12.884)
	-

	3
	Nộp NSNN
	Tr.đ
	5.000
	4.342
	86,8%

	4
	Đầu tư XDCB 
	Tr.đ
	420
	0
	

	5
	Dự kiến cổ tức
	%
	0
	0
	


2. Tình hình tài chính năm 2022
      Căn cứ vào báo cáo kiểm toán Số: 300323.012/BCKT.KT2 ngày 30/03/2022 cho năm tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 được thực hiện bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm tra và báo cáo tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2022 như sau:
      BẢNG TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ TIÊU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
	Nội dung
	Năm 2022
	Năm 2021

	1. Doanh thu BH và cung cấp DV
	92.681.792.527
	 82.769.657.306 

	2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	-12.576.578.518
	 -6.626.093.117

	3. Lợi nhuận sau thuế TNDN
	-12.884.450.156
	 -6.626.093.117


  
	Nội dung
	Số liệu 31/12/2022
	Số liệu 01/01/2022

	1. Tài sản ngắn hạn
	172.723.177.218
	 191.978.418.187 

	- Tiền và các khoản tương đương tiền
	3.837.864.007
	 578.818.803 

	- Các khoản phải thu ngắn hạn
	99.790.588.671
	 119.894.056.619 

	- Hàng tồn kho
	69.045.224.540
	 67.919.197.668 

	2.Tài sản dài hạn
	10.818.440.175
	 16.360.200.945 

	3.Tổng tài sản
	183.541.617.393
	 208.338.619.132 

	4. Nợ phải trả
	167.158.829.829
	 179.071.381.412 

	 - Trong đó: Vay ngắn hạn
	88.149.589.083
	 97.464.444.347 

	5.Vốn chủ sở hữu 
	 16.382.787.564
	 29.267.237.720 

	6. Tổng nguồn vốn
	183.541.617.393
	 208.338.619.132 


    
       PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:
	Cơ cấu tài sản
	Năm 2022
	Năm 2021

	  + Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản
	94,11%
	92,15%

	  + Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản
	5,89%
	7,85%

	Cơ cấu nguồn vốn
	
	

	 + Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
	91,07%
	85,95%

	 + Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn
	8,93%
	14,05%

	Hệ số khả năng sinh lời
	
	

	 + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần
	-13,90%
	-8,01%

	 + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH
	-78,65%
	-22,64%

	 + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ
	-39,46%
	-20,29%

	 +Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản
	-7,02%
	-3,18%

	Hệ số nợ và khả năng thanh toán
	
	

	+ Hệ số nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu
	10,2 lần
	6,12 lần

	+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)
	1,10 lần
	1,16 lần

	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)
	1,03 lần
	1,08 lần


       2.1. Những nhận xét kiến nghị của Công ty Kiểm toán độc lập
       Theo báo cáo tài chính kiểm toán số 300323.012/BCKT.KT2 ngày 30/03/2022 cho năm tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 được thực hiện bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đơn vị kiểm toán đưa ra một số ý kiến ngoại trừ như sau:
1. Công ty đang theo dõi các khoản phải thu ngắn hạn khách hang, trả trước cho người bán ngắn hạn và phải thu ngắn hạn khác đã quá hạn thanh toán với với tổng số tiền tại thời điểm 01/01/2022 và 31/12/2022  là 15,273 tỷ đồng. Tuy nhiên, Chúng tôi chưa thu thập được các bằng chứng kiểm toán đối với đánh giá của Ban Tổng giám đốc về khả năng thu hồi các khoản phải thu này. Do đó, chúng tôi không thể xác định được những điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.
2. Do chúng tôi được bổ nhiệm làm kiểm toán viên sau ngày 31/12/2022 nên chúng tôi không thể tham gia chứng kiến kiểm kê Hàng tồn kho của Công ty vào thời điểm 01/01/2022 và 31/12/2022. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác chúng tôi cũng không thể thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để khẳng định tính hiện hữu và phù hợp của khoản mục này tại các thời điểm 01/01/2022 và 31/12/2022 và những ảnh hưởng của nó đến các khoản mục khác được trình bày trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
3. Tại thời điểm 01/01/2022, Công ty đang ghi nhận số tiền phạt chậm nộp các loại thuế các năm 2019, 2020, 2021 đã nộp trên khoản mục “Phải thu ngắn hạn khác”với tổng số tiền 3,978 tỷ đồng. Trong năm, Công ty đã ghi nhận số tiền phạt nộp này vào chỉ tiêu “Chi phí khác” trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 mà không thực hiện điều chỉnh hồi tố vào Báo cáo tài chính của các năm trước. Nếu các khoản nộp Ngân sách nhà nước được ghi nhận đúng quy định thì chỉ tiêu “Chi phí khác” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu “Phải thu ngắn hạn khác” tại thời điểm 01/01/2022 giảm 3,978 tỷ đồng, chỉ tiêu LNST chưa phân phối tại ngày 01/01/2022 giảm và tại thời điểm 31/12/2022 tăng số tiền tương ứng. Chỉ tiêu “Chi phí khác” trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (số liệu so sánh) tăng 947 triệu đồng.
Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại ý kiến ngoại trừ nêu trên, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
       2.2. Đánh giá một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính
       Căn cứ vào các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP cơ khí lắp máy LILAMA, Ban kiểm soát đã thẩm tra và có nhận xét:
      - Tổng dư nợ phải thu khách hàng: Công ty đã quản lý, theo dõi sát sao cũng như đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, tích cực trong công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ để đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, gửi biên bản đối chiếu công nợ, công văn đề nghị quyết toán, thanh lý hợp đồng... Tuy nhiên, đến 31/12/2022 là 104.283 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản của công ty (104.283 triệu /183.541 triệu chiếm 56,82% tổng tài sản) cho thấy công ty đang  bị chiếm dụng vốn. Trong số nợ phải thu khách hàng có 47.725 triệu đồng nợ đủ điều kiện phải thu (chiếm 45,76% tổng nợ phải thu) và khoảng 50,08% là các khoản nợ đủ điều kiện phải thu trên 3 năm tương ứng với số tiền là: 23,902 tỷ đồng. Đây đều là các khoản công nợ từ nhiều năm trước (như Hà Nội – Bắc Kinh, Hương Hải Group...), tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi đầy đủ (Công ty đã trích lập dự phòng được 10.888 triệu). Các khoản nợ phải thu của khách hàng về cơ bản được đối chiếu đầy đủ.
      - Tạm ứng của cán bộ công nhân viên công ty: đến 31/12/2022 dư nợ là 4.945 triệu chủ yếu là ứng chi phí thi công của các đội trưởng khoảng 4.800 triệu đồng chiếm 97,07% dư nợ tạm ứng. Trong đó có những khoản nợ trên 3 năm và không còn làm đội công trình nữa là 1.431 triệu (chiếm 28,94%).
       - Hàng tồn kho: đến 31/12/2022 số dư là 69.045 triệu tăng so với năm 2021 là 1.126 triệu. Trong hàng tồn kho chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 67.273 triệu chiếm 97,43%. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đang ở mức cao, cho thấy Công ty đang tồn đọng vốn lớn, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình của Công ty chưa hiệu quả. Một số công trình đã quyết toán với chủ đầu tư, hoặc có những dự án đã tạm dừng triển khai nhưng chưa kết chuyển hết chi phí. Vật tư, công cụ tồn kho phần lớn là cũ, lạc hậu.
      - Quản lý tiền lương, Bảo hiểm xã hội: Công ty xây dựng quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương. Trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố của công ty thì chi phí nhân công là 19.031 triệu (chưa bao gồm nhân công thầu phụ). Đến thời điểm này công ty trả lương năm 2022 cho người lao động hết lương tháng 12/2022.
      Bảo hiểm xã hội năm 2022 do điều kiện kinh tế khó khăn nên công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm đối với người lao động. Trong năm, công ty đã nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội 2,72 tỷ đồng. Đến hết tháng 12/2022, công ty còn nợ BHXH số tiền 14,2 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 9,2 tỷ đồng, nợ lãi 5,0 tỷ đồng). 
     - Quản lý chi phí nợ vay, lãi vay và khả năng thanh toán
     Tổng nợ vay đến 31/12/2022 là 88.247 triệu bằng 48,08% tổng tài sản của công ty và chủ yếu là vay ngắn hạn. Công ty không có nợ quá hạn.
     Chi phí lãi vay của công ty cao là 9.558 triệu bằng 10,31% doanh thu.
      Do nguồn vốn hoạt động của công ty chủ yếu là vốn vay nên khả năng thanh toán của công ty gặp nhiều khó khăn.  
      - Nghĩa vụ nộp ngân sách.
      Tổng số thuế còn phải nộp đến hết 31/12/2022 là 7.083 triệu.
      - Quản lý nguồn vốn chủ sở hữu 
      Đến 31/12/2022, Lợi nhuận của công ty chưa phân phối là âm 19.371 triệu làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu của công ty. 

V.  KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:
      Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được Đại hội cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tập trung tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng trong năm 2022. Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:
    -  Đề cao tinh thần trách nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý trong việc khắc phục tồn tại bằng những việc làm cụ thể:
    + Tăng cường công tác kiểm kê, kiểm soát hàng tồn kho, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đang ở mức cao.
    + Thu hồi các khoản nợ tồn đọng cả của tổ chức và các nhân để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.
    + Chung tay cố gắng hơn nữa trong việc tìm kiếm việc làm. 
    + Tiết kiệm chi phí một cách khoa học. Quản lý chặt chẽ hơn nữa giữa chi phí nhân công thuê ngoài và năng suất lao động.
   + Áp dụng máy móc khoa học kỹ thuật vào sản xuất tăng năng suất lao động.
   + Đảm bảo các quyền lợi cho người lao động đầy đủ, kịp thời nhằm giữ chân người lao động.
   + Đảm bảo việc khoán và quyết toán khoán kịp thời.
   + Hạch toán đầy đủ các chi phí chậm trả.
    - Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế rủi ro trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
     VI.  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT:
     Trong  năm 2023, Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định cụ thể:
     - Kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, soát xét và năm của Công ty.
     - Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị.
    - Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
    - Đánh giá công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.
    - Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
    Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát trong năm tài chính 2022. Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội cổ đông thông qua.
      Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, kính chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.
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